27

BẢNG THUYẾT MINH

Sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Tờ trình số........./TTr-SNN ngày...... tháng...... năm....... của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 
Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về khuyến nông;
Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông; 

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BNNPTNT ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 84/2021/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông;

Căn cứ Thông tư số 107/2021/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ Phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-BNN-KN ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật khuyến nông trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2521/QĐ-BNN-KHCN ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động khoa học và công nghệ lĩnh vực trồng trọt;

Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND và nhận thấy các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện có tại Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND chưa đầy đủ, cần được cập nhật và bổ sung thêm các mô hình ứng dụng công nghệ cao theo nhu cầu sản xuất hiện nay, đồng thời tại Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND chưa quy định định mức kinh tế kỹ thuật mô hình sản xuất giống để thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ tư vấn và dịch vụ khuyến nông. Hơn nữa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật mới về khuyến nông tại Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 02 năm 2022 và Quyết định số 773/QĐ-BNN-KN ngày 06 tháng 3 năm 2023 ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương. 

II. THUYẾT MINH CƠ SỞ ĐỀ XUẤT THAY THẾ 
Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND đã ban hành 36 định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố. Sau khi rà soát, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất sửa đổi 15 định mức kinh tế kỹ thuật mô hình khuyến nông, đề xuất bổ sung mới 43 định mức kinh tế kỹ thuật mô hình khuyến nông và nhiệm vụ tư vấn và dịch vụ khuyến nông. Cụ thể như sau:
I. SỬA ĐỔI 15 ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HIỆN CÓ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2021/QĐ-UBND

1. Sửa đổi 02 định mức kinh tế kỹ thuật mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) tại Phụ lục I 

	Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND
	Đề xuất
	Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND
	Cơ sở đề xuất

	STT
	Nội dung
	
	STT
	Nội dung
	

	Phụ lục I
	Định mức mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), sản xuất hữu cơ 

	Mục III
	Mô hình trồng, thâm canh xoài theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP)
	
	Mục III
	Mô hình trồng, thâm canh xoài theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP)
	

	Tiểu mục 2
	Định mức giống, vật tư

	STT (I.2)
	Đạm nguyên chất (N): 37 kg

	Sửa đổi
	STT (I.2)
	90 kg
	Tham khảo Mô hình trồng, thâm canh xoài theo GAP tại Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022

	STT (I.3)
	Lân nguyên chất (P2O5): 63 kg
	Sửa đổi
	STT (I.3)
	65 kg
	

	STT (I.4)
	Kali nguyên chất (K2O): 35 kg
	Sửa đổi
	STT (I.4)
	90 kg
	

	STT (II.1)
	Đạm nguyên chất (N): 116 kg
	Sửa đổi
	STT (II.1)
	250 kg
	

	STT (II.2)
	Lân nguyên chất (P2O5): 83 kg
	Sửa đổi
	STT (II.2)
	100 kg
	

	STT (II.3)
	Kali nguyên chất (K2O): 116 kg
	Sửa đổi
	STT (II.3)
	200 kg
	

	
	
	Bổ sung
	STT (II.4
	Phân hữu cơ sinh học: 3.000 kg
	

	STT (II.4)
	Túi bao quả: 50.000 cái
	Sửa đổi
	STT (II.5)
	70.000 cái
	

	Mục V
	Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP)
	
	Mục VI
	Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP)
	

	Tiểu mục 1
	Yêu cầu chung
	
	Tiểu mục 1
	Yêu cầu chung
	

	STT (2)
	Quy mô: từ 02 đến 03 tổ chức, cá nhân
	Sửa đổi
	STT (2)
	từ 01 đến 02 tổ chức, cá nhân
	Để tăng quy mô thực hiện/tổ chức, cá nhân; Khuyến khích sản xuất hàng hóa.

	STT (3)
	Kỹ thuật, công nghệ áp dụng: Mật độ 120 con/m2, tỉ lệ sống ≥ 80%, hệ số thức ăn (FCR) 1,2, kích cỡ thu hoạch 0,012 g/con
	Sửa đổi
	STT (3)
	Mật độ 120 con/m2, tỉ lệ sống ≥ 80%, hệ số thức ăn (FCR) 1,3, kích cỡ thu hoạch 0,025 g/con
	- Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại Phụ lục III Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022.

- Ứng dụng công nghệ cao, trang thiết bị hiện đại. Tăng thời gian nuôi để tăng kích thước thu hoạch.

	Tiểu mục 2
	Định mức giống, vật tư

	STT (2)
	Thức ăn công nghiệp: 1.382 kg
	Sửa đổi
	STT (2)
	4.050 kg
	Tăng kích thước thu hoạch về trọng lượng 0,025 kg/con tương ứng 40 con/kg. Tăng thời gian nuôi từ 75 - 80 ngày lên 100 - 120 ngày.


2. Sửa đổi 07 định mức kinh tế kỹ thuật mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại Phụ lục II
	Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND
	Đề xuất
	Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND
	Cơ sở đề xuất

	STT
	Nội dung
	
	STT
	Nội dung
	

	Phụ lục II
	Định mức mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

	Mục I
	Mô hình trồng rau ăn quả ứng dụng công nghệ cao
	Ghép chung hạng mục bắt buộc (HMBB) và hạng mục khuyến khích (HMKK)
	Mục I
	Mô hình trồng rau ăn quả ứng dụng công nghệ cao
	Đáp ứng nhu cầu sản xuất ứng dụng công nghệ cao đồng bộ

	Tiểu mục 1
	Yêu cầu chung
	
	
	
	

	STT (2)
	Quy mô: 1.000 - 2.000 m2/01 tổ chức, cá nhân
	Sửa đổi
	STT (2)
	Quy mô: 500 - 1.000 m2/1 - 2 tổ chức, cá nhân
	Đáp ứng nhu cầu sản xuất thực tế tại nông hộ

	Mục II
	Mô hình trồng cà chua ứng dụng công nghệ cao
	Ghép chung HMBB và HMKK
	Mục II
	Mô hình trồng cà chua ứng dụng công nghệ cao
	Đáp ứng nhu cầu sản xuất ứng dụng công nghệ cao đồng bộ

	Tiểu mục 1
	Yêu cầu chung
	
	
	
	

	STT (2)
	Quy mô: 1.000 - 2.000 m2/01 tổ chức, cá nhân
	Sửa đổi
	STT (2)
	Quy mô: 500 - 1.000 m2/1 - 2 tổ chức, cá nhân
	Đáp ứng nhu cầu sản xuất thực tế tại nông hộ

	Mục III
	Mô hình trồng rau ăn lá ứng dụng công nghệ cao
	Ghép chung HMBB và HMKK
	Mục III
	Mô hình trồng rau ăn lá ứng dụng công nghệ cao
	Đáp ứng nhu cầu sản xuất ứng dụng công nghệ cao đồng bộ

	Tiểu mục 1
	Yêu cầu chung
	
	
	
	

	STT (2)
	Quy mô: 1.000 - 2.000 m2/01 tổ chức, cá nhân
	Sửa đổi
	STT (2)
	Quy mô: 500 - 1.000 m2/1 - 2 tổ chức, cá nhân
	Đáp ứng nhu cầu sản xuất thực tế tại nông hộ

	Mục IV
	Mô hình trồng hoa ứng dụng công nghệ cao
	Ghép chung HMBB và HMKK
	Mục IV
	Mô hình trồng hoa ứng dụng công nghệ cao
	

	Tiểu mục 1
	Yêu cầu chung
	
	
	
	

	STT (2)
	Quy mô: 1.000 - 2.000 m2/01 tổ chức, cá nhân
	Sửa đổi
	STT (2)
	Quy mô: 500 - 1.000 m2/1 - 2 tổ chức, cá nhân
	Đáp ứng nhu cầu sản xuất thực tế tại nông hộ

	Tiểu mục 2
	Định mức giống, vật tư

	Điểm a)
	Các hạng mục bắt buộc
	Lược bỏ
	
	
	

	STT (II.1)
	Cây giống: 11.000
	Sửa đổi
	STT (II.1)
	12.000
	Kết quả mô hình trình diễn trồng hoa, cây kiểng trong nhà màng được thực hiện từ năm 2016 đến nay và đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

	STT (II.2)
	Giá thể trồng cây: 20 m3
	Sửa đổi
	STT (II.2)
	32 m3
	

	
	
	Bổ sung 
	STT (II.14)
	Phân hữu cơ phối trộn với giá thể: 08 m3
	

	
	
	Bổ sung 
	STT (II.15)
	Phân vô cơ thủy canh: 900 kg
	

	
	
	Bổ sung 
	STT (II.16)
	Màng phủ nông nghiệp: 02 cuộn
	

	
	
	Bổ sung 
	STT (II.17)
	Dụng cụ nông nghiệp: 05 cái
	

	Mục V
	Mô hình trồng lan ứng dụng công nghệ cao
	Đổi tên, Ghép chung HMBB và HMKK
	Mục V
	Mô hình trồng lan Dendrobium, Rhynchostylis (ngọc điểm), phalaenopsic (hồ điệp) và lan đa thân khác ứng dụng công nghệ cao
	Đáp ứng nhu cầu sản xuất ứng dụng công nghệ cao đồng bộ

	Tiểu mục 1
	Yêu cầu chung
	
	
	
	

	STT (2)
	Quy mô: 1.000 - 2.000 m2/01 tổ chức, cá nhân
	Sửa đổi
	STT (2)
	Quy mô: 500 - 1.000 m2/1 - 2 tổ chức, cá nhân
	Đáp ứng nhu cầu sản xuất thực tế tại nông hộ

	Mục VI
	Mô hình chăn nuôi bò sữa công nghệ cao
	Đổi tên, Ghép chung HMBB và HMKK
	Mục XII
	Mô hình chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao
	Đồng bộ tên tại Phụ lục II; Đáp ứng nhu cầu sản xuất ứng dụng công nghệ cao đồng bộ

	Tiểu mục 1
	Yêu cầu chung

	STT (2)
	Quy mô: 50 - 100 con bò sữa
	Sửa đổi
	STT (2)
	Quy mô: 30 - 100 con bò sữa
	Do đàn bò sữa trên địa bàn TP.HCM đang giảm

	Tiểu mục 2
	Định mức giống, vật tư 
	
	
	
	

	STT (I.1)
	Chuồng trại: 339 m²
	Sửa đổi
	STT (I.1)
	254 m²
	

	STT (I.2)
	Cột Ghi chú: Áp dụng tương ứng với đàn 50 con, 51-100…
	Sửa đổi
	STT (I.2)
	30 con, 31-100 con…
	

	STT (I.3)
	≥ 20 bình
	Sửa đổi
	STT (I.3)
	≥ 10 bình
	

	STT (I.4)
	33 máng
	Sửa đổi
	STT (I.4)
	20 máng
	

	Mục VII
	Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ứng dụng công nghệ cao
	Ghép chung HMBB và HMKK
	Mục VII
	Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ứng dụng công nghệ cao
	Đáp ứng nhu cầu sản xuất ứng dụng công nghệ cao đồng bộ


3. Sửa đổi 06 định mức kinh tế kỹ thuật mô hình theo nhu cầu sản xuất, thị trường và định hướng phát triển của ngành, Thành phố Hồ Chí Minh tại Phụ lục IV 

	Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND
	Đề xuất
	Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND
	Cơ sở đề xuất

	STT
	Nội dung
	
	STT
	Nội dung
	

	Phụ lục IV
	Định mức mô hình theo nhu cầu sản xuất, thị trường và định hướng phát triển của ngành, Thành phố Hồ Chí Minh

	Mục VIII
	Mô hình cơ giới hóa trong chăn nuôi bò sữa
	Đổi tên
	Mục XII
	Mô hình cơ giới hóa trong chăn nuôi 
	

	Tiểu mục 1
	Yêu cầu chung

	STT (2)
	> 20 con bò sữa, từ 01 đến 03 tổ chức, cá nhân
	Sửa đổi
	STT (2)
	- Đối với chăn nuôi bò sữa: quy mô ≥ 20 con bò sữa/01 tổ chức, cá nhân; 01 đến 03 tổ chức, cá nhân; ≥ 01 hạng mục/01 tổ chức, cá nhân.

- Đối với chăn nuôi bò thịt lai giống ngoại: quy mô ≥ 10 con bò thịt/01 tổ chức, cá nhân; 01 đến 02 tổ chức, cá nhân; ≥ 01 hạng mục/01 tổ chức, cá nhân.
	- Xác định rõ số lượng 20 con bò sữa của 01 tổ chức, cá nhân khi tham gia mô hình, tránh nhầm lẫn số lượng 20 con bò sữa của 01 mô hình/từ 01 đến 03 tổ chức, cá nhân.

- Áp dụng cơ giới hóa trong chăn nuôi bò thịt lai giống ngoại.

	Tiểu mục 2
	Định mức vật tư

	
	
	Bổ sung
	c)
	Đối với chăn nuôi gia súc (áp dụng cho trâu, bò)
	

	
	
	Bổ sung
	STT (1)
	Máy ép phân
	Áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong chăn nuôi 

	Mục X
	Mô hình Chăn nuôi bò thịt lai giống ngoại
	
	Mục XIV
	Mô hình Chăn nuôi bò thịt lai giống ngoại
	

	Tiểu mục 1
	Yêu cầu chung

	STT (5)
	Thời gian thực hiện:

17 tháng, gồm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 01: Bê từ cai sữa đến 18 tháng tuổi.

- Giai đoạn 02: 03 tháng vỗ béo.
	Sửa đổi
	STT (5)
	18 tháng, gồm 03 giai đoạn:

- Giai đoạn cai sữa đến 12 tháng tuổi.

- Giai đoạn từ 13 đến 18 tháng tuổi.

- Giai đoạn vỗ béo.
	Trong quá trình triển khai thực tiễn, mô hình gặp phải một số khó khăn khách quan do thời gian triển khai mô hình kéo dài. Để đảm bảo mô hình triển khai thuận lợi, tránh gián đoạn, phân lô được số tháng tuổi của bò khi tham gia mô hình nên đề xuất chia mô hình từ 02 giai đoạn chuyển sang 03 giai đoạn nhưng vẫn đảm bảo đủ số lượng hỗ trợ trong định mức nhằm chuyển tiếp triển khai thực hiện các giai đoạn đầu của mô hình. 


	Tiểu mục 2
	Định mức vật tư
	
	
	
	

	STT (I)
	Giai đoạn cai sữa đến 18 tháng tuổi
	Sửa đổi
	STT (I)
	Giai đoạn cai sữa đến 12 tháng tuổi
	

	STT (I.1)
	Thức ăn hỗn hợp: 834 kg
	Sửa đổi
	STT (I.1)
	300 kg
	

	STT (I.2)
	Chất bổ sung: 15,6 kg
	Sửa đổi
	STT (I.2)
	7,2  kg
	

	STT (II)
	Giai đoạn vỗ béo (từ 19-21 tháng tuổi, vỗ béo 90 ngày trước khi giết thịt)
	Sửa đổi
	STT (II)
	Giai đoạn từ 13 đến 18 tháng tuổi 
	

	STT (II.1)
	Thức ăn hỗn hợp: 378 kg
	Sửa đổi
	STT (II.1)
	537 kg
	

	STT (II.2)
	Chất bổ sung: 3,6 kg
	Sửa đổi
	STT (II.2)
	8,4  kg
	

	
	
	Bổ sung
	STT (III)
	Giai đoạn vỗ béo
	

	
	
	Bổ sung
	STT (III.1)
	Thức ăn hỗn hợp: 378 kg
	

	
	
	Bổ sung
	STT (III.2)
	Chất bổ sung: 3,6  kg
	

	Tiểu mục 3
	Định mức triển khai
	
	Tiểu mục 3
	
	

	STT (1)
	Thời gian triển khai mô hình:

17 tháng, gồm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 01: Bê từ cai sữa đến 18 tháng tuổi

- Giai đoạn 02: 03 tháng vỗ béo
	Sửa đổi
	STT (1)
	18 tháng, gồm 03 giai đoạn:

- Giai đoạn cai sữa đến 12 tháng tuổi

- Giai đoạn từ 13 đến 18 tháng tuổi

- Giai đoạn vỗ béo
	

	STT (4)
	Cán bộ chỉ đạo, phụ trách, hướng dẫn kỹ thuật: 17 công/tháng
	Sửa đổi
	STT (4)
	18 tháng
	

	Mục XIII
	Mô hình nuôi Ốc hương thương phẩm
	
	Mục XXI
	Mô hình nuôi Ốc hương thương phẩm
	

	Tiểu mục 1
	Yêu cầu chung

	STT (3)
	Kỹ thuật, công nghệ áp dụng: mật độ nuôi trong ao 50 con/m2 
	Sửa đổi
	STT (3)
	mật độ nuôi trong ao 300 - 400 con/m2
	- Tham khảo MH nuôi Ốc hương trong ao/hồ tại Phụ lục III Quyết định 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/2/2022. 

- Áp dụng công nghệ, quy trình nuôi mới giúp nâng cao mật độ nuôi, tăng năng xuất.

	Tiểu mục 2
	Định mức giống, vật tư
	

	STT (1)
	Giống (ao): 25.000 con, kích cỡ ≥ 01cm (≤ 2.000 con/kg) tỷ lệ dị hình < 02%
	Sửa đổi
	STT (1)
	Giống (ao): 150.000 – 200.000 con/kg, kích cỡ ≤ 0,4 cm. Tỉ lệ dị hình < 02%

	- Đảm bảo tỉ lệ sống trong quá trình vận chuyển và ương nuôi.

- Thực tiễn sản xuất và các tiến bộ kỹ thuật trong quy trình sản xuất giống và nuôi Ốc hương thương phẩm hiện nay

	STT (1)
	Cột ghi chú: TCVN 11573:2017
	Lược bỏ
	STT (1)
	
	Đây là Tiêu chuẩn Quốc gia về nhuyễn thể hai mảnh vỏ giống (tu hài, ngao, hàu)

	STT (2)
	Cột ghi chú: TCVN 9964:2014
	Lược bỏ
	STT (2)
	
	Đây là Tiêu chuẩn Quốc gia về thức ăn hỗn hợp cho tôm sú

	Mục XIV
	Mô hình sinh sản giống nghêu
	Lược bỏ
	
	
	Xây dựng mới “Mô hình sản xuất giống nghêu ứng dụng công nghệ cao đưa vào Phụ lục V cho phù hợp với nhu cầu thực tế và định hướng của Thành phố

	Mục XIX
	Mô hình nuôi cá cảnh trong bể
	
	Mục XXX
	Mô hình nuôi cá cảnh trong bể
	

	Tiểu mục 1
	Yêu cầu chung

	a)
	Nuôi cá Dĩa thương phẩm, sinh sản

	STT (2)
	Quy mô: từ 05 đến 10 tổ chức, cá nhân
	Sửa đổi
	STT (2)
	từ 03 đến 05 tổ chức, cá nhân
	Để tăng quy mô thực hiện/tổ chức, cá nhân; khuyến khích sản xuất hàng hóa.

	Mục XX
	Mô hình nuôi cá cảnh trong ao
	
	Mục XXXI
	Mô hình nuôi cá cảnh trong ao
	

	Tiểu mục 1
	Yêu cầu chung

	STT (2)
	Quy mô: từ 02 đến 03 tổ chức, cá nhân
	Sửa đổi
	STT (2)
	từ 01 đến 02 tổ chức, cá nhân
	Để tăng quy mô thực hiện/tổ chức, cá nhân; khuyến khích sản xuất hàng hóa.


II. BỔ SUNG 43 ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG

1. Bổ sung 02 định mức kinh tế kỹ thuật mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), sản xuất hữu cơ vào Phụ lục I 

	Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND
	Cơ sở đề xuất bổ sung

	STT
	Nội dung
	

	Phụ lục I
	Định mức mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), sản xuất hữu cơ

	Mục V
	Mô hình trồng, thâm canh cây ăn trái theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP)
	Mô hình cây ăn quả tại Phụ lục I Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 02 năm 2022

	Mục X
	Mô hình trồng cây ăn trái hữu cơ
	Tham khảo Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định định mức kinh tế - kỹ thuật mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long


2. Bổ sung 10 định mức kinh tế kỹ thuật mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp vào Phụ lục II 
	Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND
	Cơ sở đề xuất

	STT
	Nội dung
	

	Phụ lục II
	Định mức mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp 

	Mục VI
	Mô hình trồng lan Mokara và lan đơn thân khác ứng dụng công nghệ cao
	Kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao: Khảo sát một số loại phân bón và thời gian xử lý đến khả năng ra chồi lan Mokara (năm 2013).
Kết quả mô hình trình diễn trồng lan Mokara (đối tượng: lan Mokara vàng nến, vàng chanh, vàng điểm, đỏ, tím) đã thực hiện từ năm 2016 đến nay.

	Mục VII
	Mô hình trồng lan hậu cấy mô
	Kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện từ năm 2015 đến nay của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao.

	Mục VIII
	Mô hình trồng nấm mối đen ứng dụng IoT
	Kết quả mô hình trồng nấm mối đen ứng dụng IoT từ năm 2019 đến nay (quy mô 100 m2) của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao.

	Mục IX
	Mô hình trồng nấm chân dài ứng dụng IoT
	Kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2018 - 2019 của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao.

	Mục X
	Mô hình trồng nấm nhộng trùng thảo (Cordycep militaris)
	Kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở thực hiện từ năm 2015 đến nay của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao.

	Mục XI
	Mô hình trồng cây dược liệu ứng dụng công nghệ cao
	- Kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở từ năm 2014 đến nay của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao.
- Kết quả mô hình trồng cây dược liệu được thực hiện từ năm 2016 đến nay của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao.

- Dựa trên các tài liệu.

	Mục XIV
	Mô hình ứng dụng công nghệ cao xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản - hệ thống siêu âm điện hóa
	- Kết quả phối hợp thực hiện mô hình “Nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ứng dụng công nghệ cao” năm 2022 tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ. 

- Mô hình sản xuất thực tế của các doanh nghiệp, nhu cầu sản xuất của nông dân trên địa bàn Thành phố và góp ý của các sở, ngành chuyên môn.

	Mục XV
	Mô hình ứng dụng hệ thống vi bọt khí trong nuôi trồng thủy sản công nghệ cao
	- Kết quả phối hợp thực hiện mô hình nuôi tôm thâm canh tại Hợp tác xã Thuận Yến thuộc xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ. 

- Mô hình sản xuất thực tế của các doanh nghiệp, nhu cầu sản xuất của nông dân trên địa bàn Thành phố và góp ý của các sở, ngành chuyên môn.

	Mục XVI
	Mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản - hệ thống quan trắc môi trường tự động
	Kết quả phối hợp thực hiện mô hình nuôi tôm thâm canh tại hộ ông Đinh Quang Soạn thuộc ấp Lý Thái Bửu xã Lý Nhơn, ông Nguyễn Minh Tiến ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ. 

	Mục XVII
	Mô hình nuôi trồng thủy sản công nghệ cao trong bể tròn nổi
	Kết quả phối hợp thực hiện mô hình nuôi tôm thâm canh tại hộ ông Trần Công Hậu, Dương Thanh Cương xã Lý Nhơn, Hợp tác xã Thuận Yến thuộc xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ. 


3. Bổ sung 01 định mức kinh tế kỹ thuật mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, dịch hại, bảo vệ môi trường vào Phụ lục III 

	Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND
	Cơ sở đề xuất

	STT
	Nội dung
	

	Phụ lục III
	Định mức mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, dịch hại, bảo vệ môi trường

	Mục II
	Mô hình xử lý chất thải trong chăn nuôi heo
	Mô hình xử lý môi trường chăn nuôi lợn tại Phụ lục II Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 02 năm 2022


4. Bổ sung 15 định mức kinh tế kỹ thuật mô hình theo nhu cầu sản xuất, thị trường và định hướng phát triển của ngành, Thành phố Hồ Chí Minh vào Phụ lục IV 

	Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND
	Cơ sở đề xuất

	STT
	Nội dung
	

	Phụ lục IV
	Định mức mô hình theo nhu cầu sản xuất, thị trường và định hướng phát triển của ngành, Thành phố Hồ Chí Minh 

	Mục IV
	Mô hình trồng mai trong chậu
	Mô hình canh tác mai ghép tại Quyết định số 410/QĐ-SNN-KHTC ngày 05/10/2010

	Mục VI
	Mô hình trồng hoa lay ơn
	Tham khảo Quy trình kỹ thuật trồng hoa lay ơn của Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng

	Mục VII
	Mô hình sản xuất nấm
	Mô hình sản xuất nấm tại Phụ lục I Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 02 năm 2022

	Mục X
	Mô hình trồng, chế biến và bảo quản thức ăn thô xanh 
	Mô hình trồng, chế biến và bảo quản thức ăn thô xanh tại Phụ lục II Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 02 năm 2022

	Mục XVI
	Mô hình chăn nuôi heo sinh sản
	Mô hình chăn nuôi lợn sinh sản tại Phụ lục II Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 02 năm 2022; Mô hình chăn nuôi lợn sinh sản giống ngoại tại Mục số 18 Phụ lục II Quyết định số 663/QĐ-BNN-KN ngày 03 tháng 02 năm 2021

	Mục XVII
	Mô hình chăn nuôi bò sữa
	Mô hình chăn nuôi bò sữa tại Phụ lục II Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 02 năm 2022

	Mục XVIII
	Mô hình chăn nuôi dê sinh sản
	Mô hình chăn nuôi dê sinh sản tại Mục số 29 Phụ lục II Quyết định số 663/QĐ-BNN-KN ngày 03 tháng 02 năm 2021

	Mục XIX
	Mô hình chăn nuôi dê sữa thương phẩm
	Mô hình chăn nuôi dê sữa thương phẩm tại mục số 30 Phụ lục II Quyết định số 663/QĐ-BNN-KN ngày 03 tháng 02 năm 2021

	Mục XXVI
	Mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm lươn đồng (Monopterus albus) trong hệ thống lọc tuần hoàn
	- Kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở: Cải tiến quy trình nuôi lươn (Monopterus albus) thương phẩm năm 2020 của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao.
- Kết quả mô hình nuôi lươn (Monopterus albus) thương phẩm trong bể composite lót bạt từ năm 2021 của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao.

	Mục XXVII
	Mô hình nuôi cá giò trong lồng bè
	Mô hình nuôi cá giò trong lồng bè tại Phụ lục III Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 02 năm 2022

	Mục XXVIII
	Mô hình nuôi cá chim vây vàng trong lồng bè
	Mô hình nuôi cá chim vây vàng trong lồng bè tại Phụ lục III Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 02 năm 2022

	Mục XXIX
	Mô hình nuôi cá vược trong lồng bè
	Mô hình nuôi cá chim vược trong lồng bè tại Phụ lục III Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 02 năm 2022

	Mục XXXII
	Mô hình sản giống và nuôi thương phẩm cá xiêm (betta sp.)
	Kết quả của mô hình sản xuất giống cá xiêm (Betta sp.) tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao, quy mô 400 m2 và sản xuất quanh năm.

	Mục XXXIII
	Mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm các kiểu hình cá neon
	- Kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở: Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất giống cá Neon đỏ (Paracheirodon axelrodi) năm 2014; Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao tỉ lệ sống khi ương cá Neon đỏ (Paracheirodon axelrodi, Schultz, 1956) năm 2017; Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, pH nước đến quá trình thuần dưỡng cá giống Neon đỏ (Paracheirodon axelrodi) (năm 2019) của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao.
- Kết quả của mô hình sản xuất giống cá Neon đỏ tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao, quy mô 50 m2 và sản xuất quanh năm.

	Mục XXXIV
	Mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bày màu theo phương pháp chuyển đổi giới tính bằng hormon
	- Kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở: Nghiên cứu xác định độ mặn thích hợp và tiến hành đực hóa để nâng cao giá trị thương phẩm cho cá bảy màu (Poecilia reticulata) xuất khẩu năm 2012; Sản xuất và nhận dạng cá bảy màu (Poecilia reticulata) siêu đực yy năm 2013 của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao.
- Kết quả mô hình thử nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao với quy mô 50 m2, sản xuất quanh năm.


5. Bổ sung thêm Phụ lục V gồm 15 định mức kinh tế kỹ thuật mô hình sản xuất giống

	Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND
	Cơ sở đề xuất

	STT
	Nội dung
	

	Phụ lục V
	Định mức mô hình sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản

	Mục I
	Mô hình sản xuất giống rau ăn lá
	- TCVN 11041-2:2017 về Nông nghiệp hữu cơ.

- Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 2521/QĐ-BNN-KHCN ngày 07/6/2021.
- Kết quả triển khai mô hình trồng rau ăn lá hữu cơ trong nhà màng từ năm 2016 đến nay tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao.

- Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng 04 loại rau rừng dùng làm thực phẩm tại TP.HCM.

- Nghiên cứu một số biện pháp trồng rau húng quế (Ocimum basilicum L.) trong nhà màng tại TP.HCM.

- Nghiên cứu một số biện pháp trồng rau tía tô (Perilla frutescens L. Britton) trong nhà màng tại TP.HCM.

	Mục II
	Mô hình sản xuất giống rau ăn quả
	- TCVN 11041-2:2017 về Nông nghiệp hữu cơ.

- Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 2521/QĐ-BNN-KHCN ngày 07/6/2021.
- Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022.

- Nghiên cứu nguồn vật liệu và chọn tạo giống dưa leo (Cucumis sativus L.) phù hợp với khu vực Đông Nam Bộ (2018 - 2021).

- Nghiên cứu nguồn vật liệu và chọn tạo giống dưa lưới (Cucumis melo L.) phù hợp với khu vực Đông Nam Bộ (2014 - 2019).

- Nghiên cứu nguồn vật liệu và chọn tạo giống khổ qua (Momordica charantia L.) phù hợp với khu vực Đông Nam Bộ (2014 - 2019).

- Nghiên cứu nguồn vật liệu và chọn tạo giống cà chua bi (Solanum lycopersicum L.) phù hợp với khu vực Đông Nam Bộ (2014 - 2019).

- Mô hình sản xuất thực tế của các doanh nghiệp, nhu cầu sản xuất của nông dân trên địa bàn Thành phố.

	Mục III
	Mô hình sản xuất các giống hoa nền và kiểng lá theo phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật
	- Duy trì mô hình nhân giống in vitro các giống cây kiểng lá.

- Kết quả đề tài nghiên cứu:

+ Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây tiêu thảo phục vụ trang trí hồ cá kiểng.

+ Nghiên cứu quy trình nhân giống 02 giống dứa kiểng thơm son và Long Phụng (2013).

+ Xây dựng quy trình nhân giống cây Diệp tài hồng lá đỏ (2015).

+ Khảo sát ảnh hưởng của xử lý đột biến bằng EMS và tia Gama Co60 đến sự biến dị của cây hoa đồng tiền in vitro (2017).

+ Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây bọ nẹt (2018).

+ Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Hố bãy (2020).

	Mục IV
	Mô hình sản xuất các giống lan bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật
	* Giống lan Dendrobium
- Kết quả nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở, đã được Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu:

+ Ảnh hưởng của Cytokinin lên khả năng tái sinh chồi của lan Mokara vàng chanh, Dendrobium blushing white.

+ Xây dựng quy trình nhân giống một số giống lan rừng có giá trị phù hợp với điều kiện TP. Hồ Chí Minh (năm 2009).

+ Khảo sát các yếu tố cường độ ánh sáng sự thông thoáng khí và giá thể lên sự sinh trưởng của cây lan Dendrobium sonia trong điều kiện vi nhân giống quan tự dưỡng (năm 2010).

+ Ảnh hưởng của Cytokinin lên khả năng tái sinh chồi của lan Mokara vàng chanh, Dendrobium blushing white (năm 2011).

+ Phục tráng và bảo tồn giống lan Hoàng Thảo nắng (Dendrobium caesar alba) sạch bệnh vi rút Cymv bằng phương pháp nuôi cấy đỉnh sinh trưởng (năm 2012).

+ Xây dựng quy trình nhân giống lan Hoàng Thảo Thái Bình (Dendrobium puuchellum Roxb Ex). (năm 2013).

+ Khảo sát ảnh hưởng một số chất điều hòa sinh trưởng thực vật và điều kiện nuôi cấy lên sự sinh trưởng in vitro và ex vitro lan Dendrobium chrysanthum có nguồn gốc từ gieo hạt và nhân từ chồi (năm 2014).

+ Xây dựng quy trình nhân giống lan thạch hộc tía (Dendrobium officinale) (năm 2015).

+ Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống invitro lan rừng giả hạc xuân (Dendrobium anosmuma Lind) (năm 2017).

- Các kết quả đã chuyển giao:

+ Đã chuyển giao cây giống Dendrobium cho vườn lan Tân Xuân (Quận 12, TP.HCM) từ năm 2010 - 2015 với quy mô 50.000 - 100.000 cây. Cây giống khỏe đạt tỉ lệ sống trên 95%.

+ Đã chuyển giao cây giống Dendrobium nuôi cấy mô cho bà Nguyễn Thị Tường Vi (ấp Xà Mách, xã Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương) năm 2018 với quy mô 130.000 cây. Cây giống khỏe đạt tỉ lệ sống trên 95%.

+ Đã chuyển giao cây giống Dendrobium nuôi cấy mô cho ông Âu Quốc Minh (Quận Bình Tân, TP.HCM) năm 2019 với quy mô 142.000 cây. Cây giống khỏe đạt tỉ lệ sống trên 95%.

 + Đã chuyển giao cây giống Dendrobium nuôi cấy mô cho Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Khánh Hòa năm 2019 với quy mô 3.300 cây. Cây giống khỏe đạt tỉ lệ sống trên 95%.

+ Đã chuyển giao cây giống Dendrobium nuôi cấy mô cho ông Lê Văn Thiện vườn lan Kim Liên (tổ 4 phường Bình Tây, phường Hưng Chiến, Bình Long, Bình Phước) năm 2020 với quy mô 40.000 cây. Cây giống khỏe đạt tỉ lệ sống trên 95%.

* Giống lan Mokara

- Kết quả nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở, đã được Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu:

+ Tuyển chọn và nhân giống in vitro một số giống lan Mokara có giá trị (năm 2008).

+ Ảnh hưởng của Cytokinin lên khả năng tái sinh chồi của lan Mokara vàng chanh, Dendrobium blushing white (năm 2011).

+ Nghiên cứu một số giải pháp chống hóa nâu cho lan Mokara in vitro (năm 2011).

- Khảo sát khả năng phát sinh PLBs từ phát hoa cây lan Renathera in vitro (năm 2014).

- Các kết quả đã chuyển giao:

+ Đã chuyển giao cây giống Mokara cho hộ ông Điện (Trảng Bàng, Tây Ninh) năm 2011 với quy mô 5.000 cây giống. Cây con ra vườn ươm khỏe mạnh có tỉ lệ sống trên 95% tốc độ tăng trưởng sau khi ra vườn cao. Tỷ lệ dị tật hoa thấp hơn so với cây nhập từ Thái Lan.

+ Đã chuyển giao cây giống Mokara cho Trung tâm nghiên cứu và phát triển Nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên (Thạch Lâm, Hòa Quy Bắc, Phú Hòa, Phú Yên) năm 2020 với quy mô 1.350 cây Mokara các loại.

* Giống lan hồ điệp

- Kết quả nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở, đã được Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu:

+ Nghiên cứu nhân giống lan Hồ điệp lai Phalaenopsis hybrid bằng hệ thống ngập chìm tạm thời RITA (năm 2012).

+ Vi nhân giống cây lan Hồ điệp (Phalaenopsis amabilis) tái sinh lớp mỏng tế bào (năm 2012).

+ Tạo PLBs từ mầm ngủ phát hoa hồ điệp (Phalaenopsis Mount lip Chou) (năm 2013).

+ Khảo sát chất điều hòa sinh trưởng lên sự nhân nhanh chồi và sinh trưởng của lan Hồ điệp Phalaenopsis yubin sweet in vitro (năm 2014).

- Kết quả chuyển giao: Đã chuyển giao cây giống hồ điệp các loại cho ông Nguyễn Thanh Hải (Bình Thạnh, TP.HCM) năm 2017 với quy mô 5.000 cây.

* Giống lan ngọc điểm

- Kết quả nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở, đã được Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu:

+ Xây dựng quy trình nhân giống một số giống lan rừng có giá trị phù hợp với điều kiện TP.HCM (năm 2009).

+ Xây dựng môi trường nuôi cấy thích hợp cho sự phát sinh sinh trưởng sinh khối và tái sinh PLBS phục vụ cho công tác bảo tồn giống lan rừng mặc lan và ngọc điểm trắng (năm 2010).

+ Nghiên cứu nhân nhanh PLBS lan rừng ngọc điểm bằng hệ thống nuôi cấy ngập chìm tạm thời RITA (năm 2014).

+ Nghiên cứu ảnh hưởng một số điều kiện nuôi cấy đến sự sinh trưởng của lan Ngọc điểm (năm 2016).

- Kết quả chuyển giao: Đã chuyển giao cây giống ngọc điểm các loại cho cho Công ty TNHH Tư vấn Sáng tạo (Phường 11, quận Tân Bình) năm 2020 với quy mô 5.000 cây.

* Giống cây địa lan

-  Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống địa lan Hương cát cát (năm 2013).

- Khảo sát khả năng phát sinh phôi vô tính từ mô sẹo địa lan Hương cát cát (năm 2014).

	Mục V
	Mô hình sản xuất giống lan hậu cấy mô
	- Kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở, đã được Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu:

+ Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng lan Dendrobium hậu nuôi cấy mô (năm 2013).

+ Ảnh hưởng của giá thể và dinh dưỡng đến sự sinh trưởng lan hương cát cát (Cymbidium golden Elf) giai đoạn từ 0 - 3 tháng tuổi (năm 2014).

- Các kết quả đã chuyển giao:

+ Hộ ông Lê Ngọc Bích ở 202 đường Linh Trung, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, TP.HCM (đối tượng: lan Ngọc điểm) quy mô 500 m2.

+ Trung tâm Khuyến nông TP.HCM (đối tượng: lan Mokara) quy mô 500 m2.

	Mục VI
	Mô hình sản xuất giống cây dược liệu ứng dụng công nghệ cao
	- Kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở và đã được Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu:

+ Xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác hữu cơ Sâm bố chính (Abelmoschus sagittifolius (Kurz Mer.) (năm 2014).

+ Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng lan Thạch hộc tía (Dendrobium officinale Kimura et Migo) hậu nuôi cấy mô tại TP.HCM (năm 2015).

+ Ảnh hưởng của giá thể và mức độ che sáng đến sinh trưởng của cây sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L. Wu) giai đoạn vườn ươm (năm 2016).

|+ Khảo sát giống và giá thể thích hợp đối với lan kim tuyến (Anoectochilus sp.) trồng tại TP.HCM (năm 2016).

+ Ảnh hưởng của độ che sáng và thời điểm thu hoạch đến sinh trưởng và hàm lượng saponin tổng số cây giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum (Thumb. Makino) vào mùa mưa và mùa khô tại TP.HCM (năm 2016).

+ Đánh giá ảnh hưởng của mật độ và biện pháp sử dụng phân bón đến năng suất và chất lượng tinh dầu của cây hoắc hương (Pogostemon cablin Bwnth) (năm 2018).

+ Quy trình trồng cây dược liệu của Viện Dược liệu (47 quy trình trồng cây dược liệu).

+ Sách Kỹ thuật trồng cây thuốc của Viện Dược liệu ban hành năm 1976.

+ Tài liệu hướng dẫn của WHO về GACP cho cây thuốc.

- Kết quả chuyển giao: Chuyển giao và đánh giá mô hình trồng Sâm bố chính cho Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Sâm Bố Chính (151 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) với quy mô 20.000 m2).

	Mục VII
	Mô hình sản xuất meo giống nấm
	- Kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở, đã được Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu:

+ Thu thập, định danh, bước đầu hình thành bộ giống các loài nấm Bào Ngư (Pleurotus spp.) và nấm Rơm (Volvariella spp.) ở các tỉnh phía Nam Việt Nam (2019 - 2021).

+ Tuyển chọn các dòng nấm Hương (Lentinula edodes) có nguồn gốc bản địa và các chủng thương mại ngoại nhập làm nguồn vật liệu định hướng lai tạo cải thiện năng xuất, chất lượng (2019 - 2021).

+ Tạo bộ sưu tập giống nấm họ Linh Chi (Ganodermataceae) - Giai đoạn 2 (2016 - 2017).

+ Nghiên cứu môi trường nuôi trồng nấm Sữa (Calocybe indica) theo phương pháp thanh trùng và không thanh trùng (2018).

+ Nghiên cứu phương pháp bảo quản và bổ sung dữ liệu bộ sưu tập giống nấm họ Linh Chi Ganodermataceae (năm thứ 2) (2019 - 2020).

+ Khảo sát ứng dụng của 03 chủng nấm Ganoderma spp. (2019 - 2020).

- Kết quả chuyển giao: Chuyển giao cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao tỉnh Phú Yên (năm 2020, năm 2021).

	Mục VIII
	Mô hình sản xuất phôi nấm nhộng trùng thảo 
	- Kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở, đã được Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu:

+ Nghiên cứu môi trường tạo stroma Nhộng trùng thảo (Cordyceps militaris) (năm 2015).

+ Nghiên cứu cải tiến môi trường tạo stroma Nhộng trùng thảo (Cordyceps militaris) (năm 2016).

Thử nghiệm sản xuất stroma Nhộng trùng thảo (Cordyceps militaris) (năm 2017).

- Dựa trên kết quả của mô hình trình diễn nuôi trồng nấm Nhộng trùng thảo (Cordyceps militaris) từ năm 2019 đến nay.

- Kết quả đã chuyển giao:

+ Hộ ông Nguyễn Tấn Trương ở Phước Vĩnh An, Củ Chi (năm 2019 - 2020) với quy mô 60 m2. Năng suất: 08 - 10 kg nấm khô/6.000 hũ phôi/2,5 - 03 tháng. 

+ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao tỉnh Phú Yên (năm 2020) với quy mô 20 m2. Năng suất: 1,2 - 1,6 kg nấm khô/1.000 hũ phôi/2,5 - 03 tháng.

+ Công ty TNHH MTV QL & KD BĐS Gia Nguyễn (số 158 - 158A, đường Đào Duy Anh, Phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM) với quy mô 1.000 hộp phôi/2,5 - 03 tháng.

	Mục IX
	Mô hình ương giống cua biển (giai đoạn Zoea sang cua bột)
	Kết quả Điều tra và đánh giá các biện pháp kích thích lột xác khi nuôi cua lột ở phía Nam (2018)

	Mục X
	Mô hình sản xuất giống Nghêu ứng dụng công nghệ cao
	- Kết quả Cải tiến qui trình sản xuất nghêu (Meretrix lyrata) giống tại Cần Giờ (2020). 

- Kết quả ghi nhận trong quá trình thực hiện cải tiến quy trình sản xuất nghêu

	Mục XI
	Mô hình sản xuất giống Sò huyết ứng dụng công nghệ cao
	Đang thực hiện dự án: “Chuyển giao mô hình cải tiến kỹ thuật sản xuất giống sò huyết (Anadara granosa) tại huyện Cần Giờ” cho Ông Thái Hoàng Thiên tại địa chỉ: 902/15 ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh - dự án thuộc chương trình Hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM.

	Mục XII
	Mô hình sản xuất giống Cá hồng mi Ấn Độ
	Khảo sát nhu cầu sản xuất thực tế của các doanh nghiệp, nông dân trên địa bàn Thành phố.

	Mục XIII
	Mô hình sản xuất giống Cá tam giác
	Khảo sát nhu cầu sản xuất thực tế của các doanh nghiệp, nông dân trên địa bàn Thành phố.

	Mục XIV
	Mô hình sản xuất giống các loại cá kiểng nước ngọt
	Dựa trên kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao:

- Nghiên cứu xác định độ mặn thích hợp và tiến hành đực hóa để nâng cao giá trị thương phẩm cho cá bảy màu (Poecilia reticulata) xuất khẩu (năm 2012)
- Sản xuất và nhận dạng cá bảy màu (Poecilia reticulata) siêu đực yy (năm 2013)

- Nghiên cứu tác dụng của hormon tuyến giáp lên thành thục cá dĩa bố mẹ và tỉ lệ sống cá dĩa con (Symphysodon sp.) (năm 2014)
- Nghiên cứu thay thế loại thức ăn trong ương cá dĩa bột Symphysodon spp. (năm 2020)
- Khảo sát kiểu hình và nuôi dưỡng đàn cá ông tiên Ai Cập bố mẹ (Pterophyllum spp.) (năm 2018)
- Thực nghiệm sinh sản một số kiều hình cá ông tiên Ai Cập (Pterophyllum spp.) (năm 2019, 2020)
- Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất giống cá Neon đỏ (Paracheirodon axelrodi) (năm 2014)
- Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao tỉ lệ sống khi ương cá Neon đỏ (Paracheirodon axelrodi, Schultz, 1956) (năm 2017)
- Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, pH nước đến quá trình thuần dưỡng cá giống Neon đỏ (Paracheirodon axelrodi) (năm 2019)
- Nghiên cứu sản xuất cá vàng Ranchu có kiểu hình đẹp. (năm 2022)
- Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá hồng mi Ấn Độ (Sahyadria denisonii) tại Thành phố Hồ Chí Minh (năm 2020 - 2022, đề tài thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh).

	Mục XV
	Mô hình sản xuất giống một số dòng cá cầu vồng 
	Khảo sát nhu cầu sản xuất thực tế của các doanh nghiệp, nông dân trên địa bàn Thành phố.


III. BỔ SUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ NHIỆM VỤ TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KHUYẾN NÔNG
Bổ sung thêm Phụ lục VI gồm 02 định mức kinh tế kỹ thuật nhiệm vụ tư vấn và dịch vụ khuyến nông 
	Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND
	Cơ sở đề xuất

	STT
	Nội dung
	

	Phụ lục VI
	Nhiệm vụ tư vấn và dịch vụ khuyến nông 

	Mục I
	Liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm
	Mục 27 Liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm Phụ lục II Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 02 năm 2022

	Mục II
	Hỗ trợ chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt, ATTP, hữu cơ, OCOP, tư vấn quản lý truy xuất nguồn gốc
	Mục 28 Hỗ trợ chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt, ATTP, hữu cơ, OCOP Phụ lục II, Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 02 năm 2022; TCVN 12850:2019
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